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I. Vật tư y tế

1 Air Way các cỡ (nhựa)

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Các số: Từ số 0 đến số 4

* Tiệt trùng. 

Cái 200

2 Băng bột bó
* Chất liệu: Bột thạch cao 

* Cuộn 4 inch, 10 cm x 2,7m
Cuộn 2.000

3 Băng bột bó
* Chất liệu: Bột thạch cao 

* Cuộn 6 inch, 15cm x 2,7m
Cuộn 720

4
Băng chỉ thị màu nhiệt độ 

hấp ướt

Thành phần : Keo, hóa chất hấp thụ nhiệt. Kích thước: Cuộn 

(18mm x 55m) ± 10%. 
Cuộn 100

5
Băng keo cá nhân tròn 

trong 
* Kích thước: 2,5 cm, Bì 100 cái ( miếng) hoặc quy cách khác Cái 20.000

6 Băng vải cuộn

Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, 

không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. 

Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, 

không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

* Kích thước: 0,09m - 0,1m x 2,5m.

Cuộn 6.000

7 Bộ chuông điện tim
Điện cực hút ngực cho máy điện tim. Núm hình tròn, đường kính 

núm cao su khoảng 26mm, Chất liệu :Niken, Bộ 6 cái
Bộ 10

8
Bộ dây cáp điện tim dùng 

cho máy đo điện tim
Dùng trực tiếp cho máy điện tim các loại Bộ 10

9 Bộ súc rửa dạ dày
* Chất liệu cao su

* Kích cỡ: 28mm
Bộ 100

10 Bơm tiêm Insulin  

* Dung tích: 1ml 

* Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim các cỡ.

+ Ống Xylanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế. Ống xy 

lanh có vạch chia độ rõ ràng, đo liều lượng chính xác. Pit tông có 

khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế.

Cái 12.000

11 Bơm tiêm nhựa

* Dung tích: 1ml

* Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 26G x 1/2.

+ Ống Xylanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. Gioăng có núm bơm 

hết hành trình giúp tiêm hết thuốc.

Cái 30.000

12 Bơm tiêm nhựa

* Dung tích: 50ml. Đầu to lắp vừa dây cho ăn.

* Thành phần:

+ Ống Xy lanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế.

Cái 1.000

13

Chỉ phẫu thuật tan đơn 

sợi thiên nhiên (Chỉ khâu 

tiêu đơn sợi tự nhiên)

Chromic Catgut số 4/0, dài ≥ 75cm, kim tròn dài  khoảng 30mm, 

1/2C. Kim thép 302 trở lên, phủ silicon.
Tép 1.200

Phụ lục 01

Tên hàng hoá
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật
Đơn vị tính Số lượng 

(Kèm theo Công văn mời báo giá số         /TTYT-KDTTBVTYT ngày      /09/2024 của TTYT huyện Phù 

Cát) 

STT
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14

Chỉ thị hóa học kiểm tra 

tiệt khuẩn hơi nước (Đồ 

vải)

Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian – nhiệt 

độ) có đạt yêu cầu hay không.

Vạch màu xanh sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua Tiệt khuẩn.

Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước, thời gian: 134⁰C 

trong 3,5 phút hoặc 121⁰C trong 15 phút

Que 2.000

15 Đai xương đòn
Chất liệu vải sọi bông, mút xốp, có khoá băng dính nhám. Các cỡ 

(size): Từ số 5 đến số 9. Bì 1 cái
Cái 200

16
Đầu cáp gắn ống nội soi 

đại tràng 
-Tương ứng ống soi Model: EC-380FKp ( PENTAX ) Cái 6

17 Dây hút nhớt

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

*Các số: Từ số 8 đến số 16

* Tiệt trùng

Cái 2.000

18 Dây máy điện châm

Dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện

2 đầu ra gồm kẹp cá sấu bằng kim loại

Phù hợp với máy điện châm 5 rắc
Cái 400

19 Dây nối bơm tiêm điện
Chất liệu PVC mềm, kích thước 140-150cm. Đóng gói tiệt trùng 

khí Ethylene Oxide
Cái 2.000

20 Dây nối đơn cực nội soi
Dây nối dụng cụ nội soi mềm, chuẩn cắm 3-Pin, Đường kính 

3mm, dài 4,5 m. Dùng cho máy cắt đốt
Cái 2

21 Dây thở oxy 2 nhánh 

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* 2 nhánh người lớn; 

*Dài tối thiểu 2m. 

Cái 6.000

22 Dây thở oxy 2 nhánh 

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* 2 nhánh trẻ em; 

*Dài tối thiểu 2m. 

Cái 600

23 Dây truyền máu
* Chiều dài: tối thiểu 150cm.

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế.
Cái 200

24 Gạc mét khổ rộng 
* Chất liệu: 100% cotton. 

* Khổ 0,8m
Mét 20.000

25 Gạc miếng Vaselin

* Thành phần gồm: Vải lưới từ Polyester không thấm nước và 

dung dịch vaselin. 

* Kích thước: 18cm x 20cm.

Miếng 4.000

26
Găng tay phẫu thuật tiệt 

trùng 

* Chiều dài: tối thiểu 280mm.

* Các size: 6,5; 7; 7,5

* Chất liệu: cao su thiên nhiên dùng trong y tế.

* Đóng gói 1 đôi.

Đôi 14.400

27 Gel điện tim
Thành phần: Nước khử ion, Carbomer, Triethanolamine, Mono 

Propylen Glycol, Glycerin…Tube 260g, hộp 1 tube
Tube 200

28 Gel siêu âm

 Gel trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không mùi. Thành 

phần: Carbomer, glycerin, nước tinh khiết...Can 5 lít.  Tiêu chuẩn 

chất lượng: ISO, CE

Can 40

29 Giấy điện tim 1 cần Kích thước 50mm x 30m. Cuộn 1.600

30 Giấy điện tim 3 cần Kích thước 63mm x 30m. Cuộn 200

31 Giấy in nhiệt Kích thước 57mm x 30m Cuộn 200

32 Khóa ba chạc (nhựa)

Khóa 3 ngã không dây nối. Dùng trong truyền dịch. Nhựa trong 

suốt, nhẵn bóng, nắp vặn có gờ cảm nhận được, giúp xác định vị 

trí khóa, đầu khóa chắc chắn. Có thể xoay 360 độ. Chịu áp lực 

cao, không bị rò rỉ khi truyền với các loại nhũ dịch béo, dung 

dịch đạm, các thuốc phòng mỗ, không bị tắc nghẽn. Bì 1 cái

Cái 200

33
Khóa ba chạc có dây 

(nhựa)

Khóa 3 ngã  có dây nối. Có thể xoay 360 độ. Chịu áp lực cao, 

không bị rò rỉ khi truyền với các loại nhũ dịch béo, dung dịch 

đạm, các thuốc phòng mỗ, không bị tắc nghẽn. Bì 1 cái

Cái 200
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34 Kim cánh bướm  

* Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 23G,  25G

+ Dây nối: chất liệu nhựa dùng trong y tế,có độ đàn hồi cao, 

không gãy gập.

Cái 24.000

35 Kim châm cứu đẩy chỉ

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Đường kính 0,3mm, dài 33mm 

* Tiệt trùng

Cái 60.000

36 Kim châm cứu số 3

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Đường kính 0,3mm, dài 30mm 

* Tiệt trùng

Cái 400.000

37 Kim châm cứu số 4

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Đường kính 0,3mm, dài 40mm 

* Tiệt trùng

Cái 200.000

38 Kim chọc dò tủy sống

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Số: 25G; 27G. 

* 3 mặt vát sắc bén. Chuôi kim có lăng kính phản quang, giúp 

phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra 

* Tiệt trùng. 

Cái 600

39 Kim gây tê nha khoa
* Chất liệu: Làm từ thép không rỉ

* Số 27, Đường kính 0,4mm, dài 21 mm
Cái 1.200

40 Kim tiêm

* Chất liệu: Thép không rỉ, mũi kim cắt vát 3 cạnh, sắc, nhọn.

* Các số từ 18G đến 26G

* Tiệt trùng

Cái 260.000

41
Lọc khuẩn đo chức năng 

hô hấp

Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp gắn trực tiếp máy Pony FX, 

có đầu ngậm elip
Cái 1.000

42 Mask khí dung người lớn 

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế.

* Các cỡ

* Bộ bao gồm: mặt nạ người lớn, buồng chứa thuốc

* Dây dài tối thiểu 1,8m.

Bộ 1.400

43 Mask khí dung trẻ em 

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế.

* Các cỡ

* Bộ bao gồm: mặt nạ trẻ em, buồng chứa thuốc

* Dây dài tối thiểu 1,8m.

Bộ 1.000

44
Mặt nạ oxy có túi khí 

người lớn

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy có túi dự trữ + kẹp mũi + dây oxy. Dùng 

cho người lớn

Cái 400

45
Mặt nạ oxy có túi khí trẻ 

em

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy có túi dự trữ + kẹp mũi + dây oxy. Dùng 

cho trẻ em

Cái 100

46 Nệm da Kích thước: (190*90) cm Cái 20

47 Ngán miệng nội soi

*Chất liệu: Nhựa dẻo dùng trong y tế

* Ngáng miệng có dây choàng dùng cho người lớn, sử dụng 1 lần. 

khoảng trống hình chữ nhật bo tròn cạnh.

Dùng trong nội soi chuẩn đoán

Cái 40

48 Nước cất Thành phần: Nước cất tinh khiết. Can 10 lít hoặc quy cách khác Lít 6.000

49
Nút chặn đuôi kim luồn 

tĩnh mạch 

* Chất liệu: Nhựa Y tế

* Để chặn ống thông khí không sử dụng
Cái 6.000
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50
Ống nghiệm nhựa chứa 

Citrat Natri

* Thể tích chứa mẫu: 2ml.

* Thành phần:

+ Ống nghiệm: chất liệu nhựa dùng

trong y tế. Ống có chứa 0,2ml Sodium

citrate hoặc Trisodium citrate 3,8% .

+ Nắp ống nghiệm: Chất liệu nhựa dùng trong y

tế.

Cái 4.800

51
Ống nghiệm thường, có 

nắp

*Dùng đựng mẫu sinh thiết

*Dung tích 7 ml ( 100 mm x 13 mm ) Cái 200

52

Ống nội khí

quản có bóng các số

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Có đường cản quang, đầu ống vát mài nhẵn

* Các số: Từ số 2 đến số 8,5

* Tiệt trùng. 

Cái 160

53
Ống thông (Catheter) tĩnh 

mạch trung tâm

2 nòng, dài 20cm, đường kính catheter 7Fr, đường kính nòng 

16G. Chất liệu: Polyurethan. Kim dẫn đường thẳng. Kim nong 

bằng nhựa. Dây kim loại dẫn đường đầu chữ J.

Cái 40

54 Ống thông dạ dày

*số: 16. Có nắp

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Dài 40cm

* Dây không quá cứng hoặc quá mềm, có chia vạch.

* Tương thích với Bơm tiêm và nguồn hút kích thước nhỏ.

Cái 600

55 Ống thông Foley 2 nhánh

* Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon 

* Số 16

* Tiệt trùng. Gói/1cái. 

* Tiêu chuẩn chất lượng Iso/CE.

Cái 1.000

56 Phim nhạy X-Quang 
Kích thước (30x 40)cm  hoặc tương đương. Sản phẩm được sản 

xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CE/tương đương và ISO.
Tấm 30.000

57 Phim nhạy X-Quang 
Kích thước (24x 30)cm  hoặc tương đương. Sản phẩm được sản 

xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CE/tương đương và ISO.
Tấm 12.000

58 Phim X-Quang khô laser 
 Kích thước (8 x 10) inch tương đương (20x25)cm , phù hợp với  

máy in phim X quang kỹ thuật số 
Tấm 40.000

59 Quả bóp huyết áp kế Chất liệu: cao su y tế chất lượng tốt, đóng gói riêng từng cái. Cái 200

60 Túi đựng máu đơn
* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Dung tích: 250ml. 

Cái 40

61 Túi đựng nước tiểu

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Dung tích: 2000ml. 

* Túi có chia vạch thể tích, có van xả, có dây treo 

* Chiều dài ống dẫn dài tối thiểu 90cm

Cái 1.600

62 Túi hơi huyết áp kế Túi ruột cao su 2 ống, Gói/1 cái Cái 200

63 Van huyết áp kế Chất liệu: Thép không rỉ. Vật tư thay thế cho Huyết áp kế Cái 200

II. Công cụ, dụng cụ y tế

64 Bộ đặt Nội khí quản

* Bộ gồm 4 lưỡi cong

* Lưỡi được thiết kế để dễ dàng đặt ống nội khí quản và quan sát 

tốt

Bộ 1

65
Chén đựng dung dịch sát 

khuẩn

* Chất liệu: Inox

* Chiều cao: >= 5 cm, đường kính 8- 10 cm
Cái 30
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66 Đèn khám bệnh

- Thân đèn chính: 01 cái

- Đầu đèn: 01 cái

- Công suất: 60W-250W

- Dây nguồn: ≥ 2,8m

- Chiều cao: Điều chỉnh từ 1m – 1,7m

- Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ.

- Đuôi đèn sử dụng được nhiều loại bóng đèn.

Cái 2

67 Đèn tử ngoại tiệt trùng
* Máng đèn: Chất liệu: Inox

* Bóng đèn: kích thước >= 90 cm,  Công suất >= 30W
Cái 2

68 Giường bệnh

* Vật liệu: Inox 304

* Kích thước: Dài ≥ 2010mm x Rộng ≥ 920mm x Cao ≥ 540mm

* Khung sườn làm bằng inox hộp ≥ 30x60mm, dày ≥ 0,7mm

* Vạt giường làm bằng inox hộp  ≥ 10x40mm,dày ≥ 0,5mm

* Khung tựa đầu/ Khung nâng đầu: làm bằng inox ống Ø ≥22mm, 

dày ≥ 0,7mm

* Có cây giăng mùng

Cái 10

69 Hộp đựng bông cồn
* Chất liệu: Inox có nắp

* Chiều cao: 10 cm, đường kính 8 -10 cm
Cái 20

70 Hộp đựng dụng cụ
* Chất liệu: Inox có nắp

* kích thước( 32 x 20 x 7) cm
Cái 5

71 Hộp tròn hấp bông, gạc
* Chất liệu: Inox

* Đường kính: >= 26 cm
Cái 10

72 Huyết áp kế người lớn

* Khoảng đo: 0-300mmHg;

Độ chính xác: +/- 3mmHg;

Bao gồm: Đồng hồ đo áp lực, Hệ thống bơm, dẫn khí.

Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE

Cái 50

73 Kẹp lấy dị vật mũi

+ Hình dạng: hình khuỷu

+ Kích thước: 15 cm; 18 cm

+ Chất liệu: Thép không rỉ
Cái 10

74 Khay hạt đậu 
* Chất liệu: Inox

* Kích thước:  >= 800ml
Cái 15

75 Kìm kẹp kim 
* Chất liệu: Inox

* Chiều dài: 14-18cm
Cái 10

76 Máy điện châm

 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc

-Điều chỉnh cường độ xung

Phụ kiện:

+ Máy chính: 01 cái

+ Cáp nguồn: 01 cái

+ Cáp đầu ra: 06 cái

+ Điện cực dán: 2 cái

+ Bút dò huyệt: 01 cái

Cái 30

77 Máy xông khí dung

- Máy chính : 01 cái

- Phụ kiện đi kèm: 

+ Mặt nạ trẻ em: 01 cái

+ Mặt nạ người lớn: 01 cái

+ Ống xông miệng: 01 cái

+ Ống xông mũi: 01 cái

+ Cốc đựng thuốc : 01 cái

+ Ống dây dẫn: 01 cái

Cái 10
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78 Trụ cắm panh, kéo
* Ống hình trụ,  Chất liệu: Inox

* Kích thước (mm): Cao 160mm ± 10%
Cái 20

79 Tủ đầu giường 

* Vật liệu: Inox 304

* Kích thước : Dài 400 x Rộng 350 x Cao 850mm

* Nóc tủ có lan can bằng inox 3 phía, phía trước trống

* Hộc kéo có bộ ray trượt

* Cánh tủ có tay nắm inox

* Chân tủ bằng hộp, bọc núm cao su và có 1 chân sau tăng giảm.

Cái 1

80 Xe đẩy bệnh nhân nằm

* Chất liệu: inox, 

* Kích thước (dài x rộng x cao) 1900 x 600 x 700mm.

* Có 4 bánh, có phanh hãm, có cán nằm rời với thân "

Cái 2

Tổng cộng: 80 mặt hàng
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